
 
 

Phụ lục 01 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP 

HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

 Thủ tục hành chính cấp tỉnh   

1 Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt 
Tài nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2 Đăng ký khai thác nước dưới đất1 
Tài nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3 Trả lại giấy phép 
Tài nguyên 

nước 

UBND cấp 

tỉnh 
 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

STT 
Mã hồ 

sơ 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, 

bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.004232 

Cấp giấy phép thăm dò 

nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

2 1.004228 

Gia hạn/điều chỉnh nội 

dung giấy phép thăm dò 

nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

3 1.004223 
Cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất đối với 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

Tài 

nguyên 

UBND 

cấp tỉnh 

                                                           
1
 Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 02/2023/NĐ-CP.  
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công trình có lưu lượng 

dưới 3.000 m3/ngày đêm 

CP ngày 

01/02/2023 

nước 

4 1.004211 

Gia hạn/điều chỉnh giấy 

phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp tỉnh 

5 1.004179 

Cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản đối với hồ 

chứa, đập dâng thuỷ lợi có 

lưu lượng khai thác dưới 

2m3/giây và dung tích toàn 

bộ dưới 20 triệu m3, hoặc 

lưu lượng khai thác từ 

2m3/giây trở lên và dung 

tích toàn bộ dưới 3 triệu 

m3, hoặc đối với công trình 

khai thác, sử dụng nước 

khác với lưu lượng khai 

thác dưới 5 m3/giây; phát 

điện với công suất lắp máy 

dưới 2.000 kw; cho các 

mục đích khác với lưu 

lượng dưới 50.000 m3/ngày 

đêm 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp tỉnh 

6 1.004167 

Gia hạn, điều chỉnh giấy 

phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

đối với hồ chứa, đập dâng 

thuỷ lợi có lưu lượng khai 

thác dưới 2m
3
/giây và dung 

tích toàn bộ dưới 20 triệu 

m
3
, hoặc lưu lượng khai thác 

từ 2m
3
/giây trở lên và dung 

tích toàn bộ dưới 3 triệu m
3
, 

hoặc đối với công trình khai 

thác, sử dụng nước khác với 

lưu lượng khai thác dưới 5 

m
3
/giây; phát điện với công 

suất lắp máy dưới 2.000 kw; 

cho các mục đích khác với 

lưu lượng dưới 50.000 

m
3
/ngày đêm 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp tỉnh 



3 
 

7 1.000824 
Cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp tỉnh; 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

7.1  

Cấp lại giấy phép thăm 

dò/khai thác, sử dụng nước 

dưới đất 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp tỉnh; 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

7.2  
Cấp lại giấy phép khai 

thác, sử dụng nước mặt 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp tỉnh 

8 1.001740 

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư 

và tổ chức, cá nhân liên quan 

do UBND cấp tỉnh tổ chức 

lấy ý kiến2 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp tỉnh 

II Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 1.001662 
Đăng ký khai thác nước 

dưới đất3 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp 

huyện 

2 1.001645 

Lấy ý kiến cộng đồng dân 

cư và tổ chức, cá nhân liên 

quan do Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tổ chức lấy ý 

kiến4 

Nghị định số 

02/2023/NĐ-

CP ngày 

01/02/2023 

Tài 

nguyên 

nước 

UBND 

cấp 

huyện 

 

                                                           
2
 Quy định tại điểm b, d khoản 4 Điều 2 Nghị định 02/2023/NĐ-CP. 

3
 Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 02/2023/NĐ-CP. 

4
 Quy định tại điểm a, c khoản 4 Điều 2 Nghị định 02/2023/NĐ-CP.  
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